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ĐỀ BÀI
 Trắc nghiệm ( 2,4 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái mà em cho là đúng trong các câu dưới đây
Câu 1: Điền vào chỗ trống: "Base là những ... trong phân tử có nguyên tử kim loại liên kết với nhóm ... . Khi tan trong nước, base tạo ra ion ..."
A. Đơn chất, hydrogen, OH− 			B. Hợp chất, hydroxide, OH−
C. Đơn chất, hydroxide, H+ 			D. Hợp chất, hydrogen, H+
Câu 2:  Phát biểu đúng là:
A. Môi trường kiềm có pH<7. 			B. Môi trường kiềm có pH>7.
C. Môi trường trung tính có pH≠7. 		D. Môi trường acid có pH>7.
Câu 3: Dãy các chất đều là oxide base?
A. CuO, CO2, CaO. Na2O.                                  	B.  CO2, SO2, P2O5, N2O5.
C. CuO, MgO, K2O, CaO.                                  	D. CO2, CaO, FeO, CuO.
Câu 4: Các loại phân lân đều cung cấp cho cây trồng nguyên tố?
A. Nitrogen 	                    B. Carbon 	 	C. Potassium.  	D. Phosphorus.
Câu 5: Muốn tăng cường sức chống bệnh, chống rét và chịu hạn cho cây người ta dùng phân bón nào?
[bookmark: _GoBack] A. Phân đạm.	          B. Phân kali.             C. Phân lân.               D. Phân vi lượng.
Câu 6: Muối nào sau đây là muối tan?
A. NaCl 			B. Fe(OH)2 		C. FeCO3 		 D. Al2(SO4)3
Câu 7: Cho phương trình phản ứng: BaCO3 + 2HCl → BaCl2 + Y + H2O.  Vậy Y là? 
A. CO 			B. H2 			C. Cl2			  D. CO2
Câu 8 : Hợp chất Na2SO4 có tên gọi là?
A. Sodium sunfate.	           B. Sodium sunfite.	 C. Sunfate sodium	   D. Sodium sunfuric
Câu 9: Phần trăm về khối lượng của nguyên tố N trong NH4NO3 là?
A. 20% 	                      B. 25%		  C. 30%		    D. 35%
Câu 10: Để hòa tan hoàn toàn 7,2 gam một kim loại M hóa trị (II) thì cần dùng hết 200ml dung dịch acid HCl 3M. Kim loại M là?
A. Zn	                                  B. Mg	                         C. Fe		    D. Cu
Câu 11: Cho 50 g CaCO3 vào dung dịch HCl dư thể tích CO2 thu được ở đktc là?
A. 11,2 lít 		            B. 1,12 lít 		   C. 2,24 lít 		     D. 22,4 lít
Câu12: Chọn đáp án không chính xác. Để giảm thiểu ô nhiễm của phân bón hóa học cần?
A. Bón đúng loại phân.	                                C. Bón đúng liều lượng.
B. Bón đúng lúc.                                                 D. Bón đúng nguồn gốc.
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· MA TRẬN 
	Nội dung
	Mức độ
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi
	Câu hỏi

	
	
	
	TL
	TN
	TL
	TN

	

	Base. Thang pH
	Nhận biết
	– Nêu được khái niệm base (tạo ra ion OH–).
	
	1
	
	C1

	
	
	– Nêu được kiềm là các hydroxide tan tốt trong nước.
	
	
	
	

	
	
	- Nêu được thang pH, sử dụng pH để đánh giá độ acid - base của dung dịch.
	
	1
	
	C 2

	
	Thông hiểu
	– Tra được bảng tính tan để biết một hydroxide cụ thể thuộc loại kiềm hoặc base không tan.
	
	
	
	

	
	
	– Tiến hành được thí nghiệm base là làm đổi màu chất chỉ thị, phản ứng với acid tạo muối, nêu và giải thích được hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm (viết phương trình hoá học) và rút ra nhận xét về tính chất của base.
	
	
	
	

	
	
	- Tiến hành được một số thí nghiệm đo pH (bằng giấy chỉ thị) một số loại thực phẩm (đồ uống, hoa quả,...).
	
	
	
	

	
	Vận dụng thấp
	- Liên hệ được pH trong dạ dày, trong máu, trong nước mưa, đất.
	
	
	
	

	Oxide 
	Nhận biết
	- Nêu được khái niệm oxide là hợp chất của oxygen với một nguyên tố khác.
	
	
	
	

	
	Thông hiểu
	- Viết được phương trình hoá học tạo oxide từ kim loại/phi kim với oxygen.
	
	
	
	

	
	
	 - Phân loại được các oxide theo khả năng phản ứng với acid/base (oxide acid, oxide base, oxide lưỡng tính, oxide trung tính)
	
	1
	
	C3

	
	
	– Tiến hành được thí nghiệm oxide kim loại phản ứng với acid; oxide phi kim phản ứng với base; nêu và giải thích được hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm (viết phương trình hoá học) và rút ra nhận xét về tính chất hoá học của oxide.
	
	
	
	

	Muối 
	Nhận biết
	
– Nêu được khái niệm về muối (các muối thông thường là hợp chất được hình thành từ sự thay thế ion H+ của acid bởi ion kim loại hoặc ion  
	
	
	
	

	
	
	– Chỉ ra được một số muối tan và muối không tan từ bảng tính tan.
	
	1
	
	C6

	
	Thông hiểu
	– Đọc được tên một số loại muối thông dụng.
	
	1
	
	C8

	
	
	– Trình bày được một số phương pháp điều chế muối.
	
	
	
	

	
	
	– Trình bày được mối quan hệ giữa acid, base, oxide và muối; rút ra được kết luận về tính chất hoá học của acid, base, oxide.
	
	
	
	

	
	
	– Tiến hành được thí nghiệm muối phản ứng với kim loại, với acid, với base, với muối; nêu và giải thích được hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm (viết phương trình hoá học) và rút ra kết luận về tính chất hoá học của muối.
	
	1
	
	C7

	
	Vận dụng
	- Xác định kim loại khi biết hóa trị.

	
	1

	
	C10


	
	
	- Tính khối lượng muối hoặc thể tích khí sinh ra trong phản ứng.
	
	1
	
	C11

	
Phân bón hóa học
	Nhận biết
	– Trình bày được vai trò của phân bón (một trong những nguồn bổ sung một số nguyên tố: đa lượng, trung lượng, vi lượng dưới dạng vô cơ và hữu cơ) cho đất, cây trồng.
	
	1
	
	C4

	
	
	– Nêu được thành phần và tác dụng cơ bản của một số loại phân bón hoá học đối với cây trồng (phân đạm, phân lân, phân kali, phân N–P–K).
	
	1
	
	C5

	
	Thông hiểu
	- Trình bày được ảnh hưởng của việc sử dụng phân bón hoá học (không đúng cách, không đúng liều lượng) đến môi trường của đất, nước và sức khoẻ của con người.
	
	
	
	

	
	Vận dụng thấp
	- Tính phần trăm khối lượng nguyên tố trong các loại phân.
	
	1
	
	C9

	
	Vận dụng cao
	- Đề xuất được biện pháp giảm thiểu ô nhiễm của phân bón.
	
	1
	
	C12



· BẢN ĐẶC TẢ

	Chủ đề
	MỨC ĐỘ
	Tổng số
	Điểm số

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	
	

	
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	

	Base. Thang pH
	
	2
(0.4)
	
	
	
	
	
	
	
	2
	0,4

	 Oxide 
	
	
	
	1
(0.2)
	
	
	
	
	
	1
	0,2

	Muối
	
	1
(0.2)
	
	1
(0.2)
	
	2
(0.4)
	
	
	
	4
	0,8

	
Phân bón hóa học
	
	2
(0.4)
	
	1
(0.2)
	
	1
(0.2)
	
	1
(0.2)
	
	5
	1,0

	Tổng 
	1,0
	0,6
	0,6
	0,2
	
	
	2,4



· ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Trắc nghiệm mỗi khoanh tròn đúng được 0,2 điểm:

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	B
	B
	C
	D
	B
	A

	Câu
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	D
	A
	D
	B
	A
	D
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